
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 114/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC 

ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà 

nưóc tại tố chức tín dụng do Nhà nưóc nắm giữ 100% vốn điều lệ và 
tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 

Căn cứ Luật các tố chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật các tổ chức tín dụng 
ngày 20 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kỉnh 
doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ vê giám sát đâu tư von nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài 
chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ về chế độ tài chính đổi với to chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giả hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ 
chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và to chức tín dụng có 
vốn nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài 
chỉnh; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn một so nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu 
quả đầu tư vốn nhà nước tại to chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% von 
điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nam giữ trên 50% von điều lệ. 
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Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC 
ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội 
dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín 
dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước 
nắm giữ trên 50% vốn điều lệ như sau: 

1. Khoản 6 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"6. Các tiêu chí quy định tại Điều này được xác định và tính toán từ số 
liệu trong các báo cáo tài chính năm riêng lẻ đã được kiểm toán, báo cáo thống 
kê định kỳ theo quy định pháp luật. 

Khi tính các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5 
Điều này, tổ chức tín dụng được loại trừ những ảnh hưởng của các yếu tố theo 
quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP và các văn bản sửa 
đổi, bổ sung (nếu có)". 

2. Điếm b khoản 1 Điều 5 được sửa đối như sau: 

"b) Tiêu chí 2: Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn 
chủ sở hữu. 

- Đối với những tổ chức tín dụng có lợi nhuận kế hoạch và lợi nhuận thực 
hiện: 

+ Tổ chức tín dụng xếp loại A khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ 
sở hữu thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao; 

+ Tổ chức tín dụng xếp loại B khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ 
sở hữu thực hiện thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao; 

+ Tổ chức tín dụng xếp loại c khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ 
sở hữu đạt dưới 90% so với kế hoạch được giao. 

- Đối với những tổ chức tín dụng có lỗ kế hoạch: Nếu lỗ thực hiện thấp 
hơn lỗ kế hoạch: xếp loại A; Nếu lỗ thực hiện bằng lỗ kế hoạch: xếp loại B; 
Neu lỗ thực hiện cao hon lỗ kế hoạch: xếp loại c. Trường hợp do thực hiện tăng 
thêm nhiệm vụ thì được loại trừ khi xác định chỉ tiêu lỗ thực hiện so với lỗ kế 
hoạch được giao". 

3. Điểm d khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau: 

"d) Tiêu chí 4: Tình hình chấp hành pháp luật theo quy định tại khoản 4 
Điều 4 Thông tư này. 

d.l) Tổ chức tín dụng xếp loại A khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 

d.1.1) Trong năm đánh giá không bị cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ 
quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản hoặc bị nhắc nhở bằng văn bản không quá 
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hai lần về việc nộp báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại tổ chức tín dụng, báo cáo 
tài chính và các báo cáo khác để thực hiện giám sát tài chính không đúng quy 
định, không đúng hạn đối với một loại báo cáo. 

d.1.2) Trong năm đánh giá không bị cơ quan có thấm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính; trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính thì phải đảm bảo: 

d. 1.2.1) Đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng: 

- Không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với 
các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo; nặc danh, mạo danh; chuyên nhượng, cho 
thuê, cho mượn giấy phép; phá hoại, huỷ hoại tiền Việt Nam; hoạt động kinh 
doanh trái phép; cung cấp thông tin không trung thực; lấy cắp thông tin; đánh 
cắp dữ liệu theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

- Đối với các hành vi vi phạm còn lại bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính mà số tiền phạt phải nộp từng lần bị xử phạt đối với mỗi hành 
vi vi phạm từ mức trung bình trở xuống của khung phạt. 

d. 1.2.2) Đối với các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực thuế, hóa đơn: 

- Không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với 
hành vi trốn thuế trong lĩnh vực thuế và hóa đơn theo quy định của Chính phủ. 

- Đối với các hành vi vi phạm còn lại bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính: 

+ Vi phạm hành chính về hóa đơn, thủ tục thuế mà số tiền phạt phải nộp 
từng lần bị xử phạt đối với mỗi hành vi vi phạm từ mức trung bình trở xuống 
của khung phạt; 

+ Vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế 
phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn mà sau khi phát hiện 
hoặc bị phát hiện đã thực hiện nộp đủ số tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà 
nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt và hạch toán 
kế toán đầy đủ theo quy định; 

+ Vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện trách nhiệm trích 
chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước 
theo yêu cầu của cơ quan thuế mà sau khi phát hiện hoặc bị phát hiện đã thực hiện 
trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của vào ngân sách 
nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. 

d. 1.2.3) Đối với hành vi vi phạm khác bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt 
vi phạm hành chính mà số tiền phạt phải nộp từng lần bị xử phạt đôi với môi 
hành vi vi phạrn từ mức trung bình trở xuống của khung phạt. 


